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1. Số tín chỉ:   2 (2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 2
4. Phân bổ thời gian: 
	- Lên lớp:	30 tiết	
		+ Giảng lý thuyết:      28  tiết	       
		+ Seminar, kiểm tra, …:  2 tiết	  
	- Tự học: 60 tiết		
5. Điều kiện tiên quyết:   Không
6. Mục tiêu của học phần:
Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng;
6.1. Về kiến thức:
- Trang bị cho người học những qui luật cân bằng, chuyển động của lưu chất, tương tác của dòng lưu chất đối với các vật chuyển động trong vòng lưu chất và đối với thành bao quanh; những phương pháp giải các bài toán trong ngành Cơ khí cũng như các ngành kỹ thuật khác
6.2. Về kỹ năng: 
	- Biết xác định và tính toán giải các bài toán chất lưu trong ngành Cơ khí cũng như các ngành kỹ thuật khác
6.3. Về thái độ:
	- Có thái độ làm việc tích cực, độc lập.
- Rèn luyện tác phong làm việc khoa học, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tính cẩn thận, kiên nhẫn…
- Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm.
7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Gồm những khái niệm chung và các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất, áp suất thủy tĩnh và các tính chất của chất lỏng trong trường trọng lực. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng. Phương trình liên tục, Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất lý tưởng, phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực phương trình động lượng cho dòng chất lỏng thực, phương trình năng lượng v.v… 
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ GD và ĐT , qui chế học vụ hiện hành của trường ĐHTB 
-  Dự lớp: trên 80%. 
-  Bài tập: trên lớp và ở nhà. 
-  Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
9. Tài liệu học tập:
- Giáo trình chính: 
[1]. Giáo trình Cơ học lưu chất, Khoa Cơ khí trường đại học công nghiệp Tp.HCM . 
	- Tài liệu khác:
	[2].  Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Duy, Phùng Văn Khương. Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng. NXB ĐH&THCN, 1979 
	[3].  Trần Chấn Chỉnh, Lê Thị Minh Nghĩa. Cơ học chất lỏng kỹ thuật. ĐHBK Tp.HCM, 1992. 
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Tiêu chí đánh giá:
	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm thường xuyên
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần
	1 bài thi
	60%
	(Tự luận: 60’)


10.2. Cách tính điểm:
11. Thang điểm: Theo qui chế tín chỉ
12. Nội dung chi tiết học phần:
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	KIỂM TRA

	1 
	Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bàn của chất lỏng 
	2 
	0 
	0

	2 
	Thủy tĩnh học 
	4 
	0
	0

	3 
	Động học lưu chất 
	4 
	0
	0

	4 
	Động lực học chất lỏng lý tưởng 
	3
	0 
	1

	5 
	Động lực học chất lỏng thực 
	4 
	0 
	0

	6 
	Lý thuyết lớp biên, lực cản 
	6 
	0 
	0

	7 
	Tính toán tổn thất năng lượng dòng chảy và ưng dụng 
	5 
	0
	1

	Tổng cộng:
	28
	0
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần:
	Hình thức TC dạy học
	Nội dung
	Thời gian
(tiết) 
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Tuần 1
	Chương 1: Khái niệm chung và những tính chất vật lý cơ bàn của chất lỏng 
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535444][bookmark: _Toc458632211][bookmark: _Toc18723588][bookmark: _Toc36926924][bookmark: _Toc47424130][bookmark: _Toc47969841][bookmark: _Toc51094107][bookmark: _Toc51095826]1.1. Giới thiệu môn học 
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[bookmark: _Toc453535446][bookmark: _Toc458632213][bookmark: _Toc18723590][bookmark: _Toc36926926][bookmark: _Toc47424132][bookmark: _Toc47969843][bookmark: _Toc51094109][bookmark: _Toc51095828]1.3. Khái niệm chung và các tính chất vật lý cơ bản của lưu chất
	2
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra 
	Không
	
	- Đọc trước chương 2 [1]
	

	Tuần 2
	Chương 2: Thủy tĩnh học 
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453535447][bookmark: _Toc458632214][bookmark: _Toc18723591][bookmark: _Toc36926927][bookmark: _Toc47424133][bookmark: _Toc47969844][bookmark: _Toc51094110][bookmark: _Toc51095829]2.1. Áp suất thủy tĩnh và các tính chất 
[bookmark: _Toc453535448][bookmark: _Toc458632215][bookmark: _Toc18723592][bookmark: _Toc36926928][bookmark: _Toc47424134][bookmark: _Toc47969845][bookmark: _Toc51094111][bookmark: _Toc51095830]2.2. Phương trình vi phân cân bằng của chất lỏng 
[bookmark: _Toc453535449][bookmark: _Toc458632216][bookmark: _Toc18723593][bookmark: _Toc36926929][bookmark: _Toc47424135][bookmark: _Toc47969846][bookmark: _Toc51094112][bookmark: _Toc51095831]2.3. Sự cân bằng của chất lỏng trong trường trọng lực
	
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar  
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
- BTchương 1 [2].
- Đọc trước chương 3 [1]
	

	Tuần 3
	Chương 2: Thủy tĩnh học (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535450][bookmark: _Toc458632217][bookmark: _Toc18723594][bookmark: _Toc36926930][bookmark: _Toc47424136][bookmark: _Toc47969847][bookmark: _Toc51094113][bookmark: _Toc51095832]2.4. Tĩnh học tương đối 
[bookmark: _Toc453535451][bookmark: _Toc458632218][bookmark: _Toc18723595][bookmark: _Toc36926931][bookmark: _Toc47424137][bookmark: _Toc47969848][bookmark: _Toc51094114][bookmark: _Toc51095833]2.5. Áp lực của chất lỏng lên tấm phẳng và tấm cong 
	
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
- BTchương 1 [2].
	

	Tuần 4
	 Chương 3: Động học lưu chất 
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453535452][bookmark: _Toc458632219][bookmark: _Toc18723596][bookmark: _Toc36926932][bookmark: _Toc47424138][bookmark: _Toc47969849][bookmark: _Toc51094115][bookmark: _Toc51095834]3.1 Một số định nghĩa 
[bookmark: _Toc453535453][bookmark: _Toc458632220][bookmark: _Toc18723597][bookmark: _Toc36926933][bookmark: _Toc47424139][bookmark: _Toc47969850][bookmark: _Toc51094116][bookmark: _Toc51095835]3.2. Phương pháp mô tả chuyển động của lưu chất 
[bookmark: _Toc453535454][bookmark: _Toc458632221][bookmark: _Toc18723598][bookmark: _Toc36926934][bookmark: _Toc47424140][bookmark: _Toc47969851][bookmark: _Toc51094117][bookmark: _Toc51095836]3.3. Phương trình liên tục 
[bookmark: _Toc453535455][bookmark: _Toc458632222][bookmark: _Toc18723599][bookmark: _Toc36926935][bookmark: _Toc47424141][bookmark: _Toc47969852][bookmark: _Toc51094118][bookmark: _Toc51095837]3.4. Nghiên cứu dạng chuyển động cuả một phần tử chất lỏng 
	
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà; (4T)
- BT chương 2 [2].
	

	Tuần 5
	Chương 3: Động học lưu chất (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453535456][bookmark: _Toc458632223][bookmark: _Toc18723600][bookmark: _Toc36926936][bookmark: _Toc47424142][bookmark: _Toc47969853][bookmark: _Toc51094119][bookmark: _Toc51095838]3.5. Dòng thế phẳng cuả chất lỏng lý tưởng 
[bookmark: _Toc453535457][bookmark: _Toc458632224][bookmark: _Toc18723601][bookmark: _Toc36926937][bookmark: _Toc47424143][bookmark: _Toc47969854][bookmark: _Toc51094120][bookmark: _Toc51095839]3.6. Chuyển động xoáy 
	
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
 - Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 2 [2].
- Đọc trước chương 4 [1]
	

	Tuần 6
	Chương 4: Động lực học chất lỏng lý tưởng 
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453535458][bookmark: _Toc458632225][bookmark: _Toc18723602][bookmark: _Toc36926938][bookmark: _Toc47424144][bookmark: _Toc47969855][bookmark: _Toc51094121][bookmark: _Toc51095840]4.1. Phương trình vi phân chuyển động của lưu chất lý tưởng 
[bookmark: _Toc453535459][bookmark: _Toc458632226][bookmark: _Toc18723603][bookmark: _Toc36926939][bookmark: _Toc47424145][bookmark: _Toc47969856][bookmark: _Toc51094122][bookmark: _Toc51095841]4.2. Tích phân phương trình vi phân 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 3 [2].
- Đọc trước chương 5 [1]
	

	Tuần 7
	[bookmark: _Toc453535461][bookmark: _Toc458632228][bookmark: _Toc18723605][bookmark: _Toc36926941][bookmark: _Toc47424147][bookmark: _Toc47969858][bookmark: _Toc51094124][bookmark: _Toc51095843]Chương 4: Động lực học chất lỏng lý tưởng  (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535462][bookmark: _Toc458632229][bookmark: _Toc18723606][bookmark: _Toc36926942][bookmark: _Toc47424148][bookmark: _Toc47969859][bookmark: _Toc51094125][bookmark: _Toc51095844]4.4 Phương trình biến thiên mô men động lượng 
	1
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
 - Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra 
	Thực hiện trên lớp
	1
	 Nội dung: Chương 2, 3
	T.luận

	Tuần 8
	[bookmark: _Toc453535463][bookmark: _Toc458632230][bookmark: _Toc18723607][bookmark: _Toc36926943][bookmark: _Toc47424149][bookmark: _Toc47969860][bookmark: _Toc51094126][bookmark: _Toc51095845]Chương 5: Động lực học chất lỏng thực
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535464][bookmark: _Toc458632231][bookmark: _Toc18723608][bookmark: _Toc36926944][bookmark: _Toc47424150][bookmark: _Toc47969861][bookmark: _Toc51094127][bookmark: _Toc51095846]5.1. Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 4 [2].
	

	Tuần 9
	[bookmark: _Toc453535466][bookmark: _Toc458632233][bookmark: _Toc18723610][bookmark: _Toc36926946][bookmark: _Toc47424152][bookmark: _Toc47969863][bookmark: _Toc51094129][bookmark: _Toc51095848]Chương 5: Động lực học chất lỏng thực (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết
	[bookmark: _Toc453535467][bookmark: _Toc458632234][bookmark: _Toc18723611][bookmark: _Toc36926947][bookmark: _Toc47424153][bookmark: _Toc47969864][bookmark: _Toc51094130][bookmark: _Toc51095849]5.3. Phương trình động lượng cho dòng chất lỏng thực 
[bookmark: _Toc453535468][bookmark: _Toc458632235][bookmark: _Toc18723612][bookmark: _Toc36926948][bookmark: _Toc47424154][bookmark: _Toc47969865][bookmark: _Toc51094131][bookmark: _Toc51095850]5.4 Phương trình năng lượng 
	
	- Giáo trình Cơ học tâp 1 [1]
 - Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 5 [2].
- Đọc trước chương 6 [1]
	

	Tuần 10
	 Chương 6: Lý thuyết lớp biên, lực cản 
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535469][bookmark: _Toc458632236][bookmark: _Toc18723613][bookmark: _Toc36926949][bookmark: _Toc47424155][bookmark: _Toc47969866][bookmark: _Toc51094132][bookmark: _Toc51095851]6.1. Giới thiệu tổng quát 
[bookmark: _Toc453535470][bookmark: _Toc458632237][bookmark: _Toc18723614][bookmark: _Toc36926950][bookmark: _Toc47424156][bookmark: _Toc47969867][bookmark: _Toc51094133][bookmark: _Toc51095852]6.2. Mô tả lớp biên tầng và lớp biên rối 
[bookmark: _Toc453535471][bookmark: _Toc458632238][bookmark: _Toc18723615][bookmark: _Toc36926951][bookmark: _Toc47424157][bookmark: _Toc47969868][bookmark: _Toc51094134][bookmark: _Toc51095853]6.3. Hệ số nhớt của lưu chất và của dòng rối 
[bookmark: _Toc453535472][bookmark: _Toc458632239][bookmark: _Toc18723616][bookmark: _Toc36926952][bookmark: _Toc47424158][bookmark: _Toc47969869][bookmark: _Toc51094135][bookmark: _Toc51095854]6.4. Phương trình lớp biên của Prandil 
	
	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 5 [2].
	

	Tuần 11
	Chương 6: Lý thuyết lớp biên, lực cản (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
	[bookmark: _Toc453535473][bookmark: _Toc458632240][bookmark: _Toc18723617][bookmark: _Toc36926953][bookmark: _Toc47424159][bookmark: _Toc47969870][bookmark: _Toc51094136][bookmark: _Toc51095855]6.5. Phương trình động lượng của lớp biên 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
- Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 5 [2].
	

	Tuần 12
	Chương 6: Lý thuyết lớp biên, lực cản (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
-Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 6 [2].
	

	Tuần 13
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	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
-Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra 
	Thông qua bài tập về nhà
	
	- BT chương 6 [2].
	

	Tuần 14
	Chương 7: Tính toán tổn thất năng lượng dòng chảy và ưng dụng (tiếp)
	2
	
	

	Lý thuyết 
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
-Thực hiện theo hd của GV
	

	Seminar
	Không
	
	
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Thông qua bài tập về nhà
	
	Bài tập về nhà (4T)
- BT chương 7 [2].
	

	Tuần 15
	Chương 7: Tính toán tổn thất năng lượng dòng chảy và ưng dụng (tiếp)
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	Lý thuyết 
	7.5. Tính toán đường ống
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	- Giáo trình Cơ học lưu chất [1]
-Thực hiện theo hd của GV
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	Không
	
	
	

	Kiểm tra 
	Thực hiện trên lớp
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